1.Theo Hiến pháp năm 2013, Ai được coi là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
a. Là người có quốc tịch Việt Nam                 b. Là tất cả mọi người sống trên lãnh thổ Việt Nam
c. Là người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài           d. Là người Việt Nam từ 18 tuổi

2. Công dân Việt Nam từ đủ bao nhiêu tuổi có quyền bầu cử?
a.Từ đủ mười tám tuổi                                         b. Từ mười tám tuổi
c. Từ đủ mười lăm tuổi                                           d. Từ đủ mười sáu tuổi

3. Công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật?
a. Từ đủ hai mươi mốt tuổi                                       b. Từ đủ mười tám tuổi
c. Từ đủ mười lăm tuổi                                                d. Từ đủ mười sáu tuổi

4. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: Lao động là gì? 
a. Là hoạt động sản xuất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội 
b. Là hoạt động có mục đích của con người
c.  Là hoạt động sản xuất của con người
d.  Là quá trình tạo ra của cải vật chất

5. Theo Hiến Pháp 2013, Công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự? 
a. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi và đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đến hết 27 tuổi
b. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học.
c.  Từ đủ 20 tuổi đến hết 27 tuổi đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học
d. Từ đủ 16 tuổi đến hết 25 tuổi đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học

6. Để trở thành  người công dân tốt, người lao động tốt sinh viên cần phải:
a. Có động cơ học tập đúng đắn, đạt mục tiêu kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, có ý thức chấp hành kỷ luật
b. Có lối sống lành mạnh, tự tin vào bản thân, vượt qua những khó khăn thử thách, những cám dỗ của các thế lực xấu
c.  Nhận thức rõ đạo đức nghề nghiệp để thực hiện hành vi đúng, tôn trọng các giá trị đạo đức nhân văn
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
7. Theo quy định của pháp luật Lao động Việt Nam hiện hành, người lao động là?
a.  Là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.
b. Là người từ đủ 16 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.
c.  Là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.
d.  Là người từ đủ 20 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động. 

8. “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu” . Câu nói trên của ai? 
a. Cụ Tôn Đức Thắng                                       b. Chủ tịch Hồ Chí Minh
c.  Đai tướng Võ Nguyên Giáp                         d.  Thủ tướng Phạm Văn Đồng

9. Người công dân tốt là người thực hiện…….. của công dân  theo hiến pháp và pháp luật quy định.
a. Quyền                   b. Nhiệm vụ                      c. Nghĩa vụ                      d. Quyền và nghĩa vụ
10. Theo Hiến Pháp 2013, Công dân nam, nữ ……. về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình.
a. Có quyền lợi                 b. Có trách nhiệm                       c. Bình đẳng             d. Có nghĩa vụ

11. Song song với những giải pháp phát triển năng lực cho người lao động thì người lao động cần rèn luyện phẩm chất…… của mình
a. Cá nhân                          b. Chính trị                           c. Đạo đức             d. Cả ba đáp án đều sai

12, Theo Hiến pháp 2013, Mọi người có quyền ……. với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
a.  Khiếu nại                  b. Tố cáo                          c. Khiếu nại, tố cáo     d. Cả ba đáp án đều sai

13, Hồ Chí Minh khẳng định: " ……..." là chuẩn mực đạo đức cách mạng quan trọng nhất quy
 định hành vi, ứng xử của cá nhân đối với cộng đồng.
a. Trung với nước, hiếu với dân                                      b. yêu thương con người
c. cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư                           d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

14. Theo Hiến pháp 2013; Ngoài việc bình đẳng về hưởng quyền, công dân còn bình đẳng trong thực hiện...
a. Nghĩa vụ.                b. Trách nhiệm.             c. Công việc chung.         d. Nhu cầu riêng.

15. Chọn phương án đúng nhất : Sinh viên là người công dân tốt, người lao động tốt cần phải...
a. Có động cơ học tập đúng đắn, có lối sống lành mạnh, nhận thức rõ đạo đức nghề nghiệp 
b. Có lối sống thực dụng
c. Có đạo đức tốt                                                   d. Có trình độ

16. Chọn phương án trả lời đúng nhất "Người lao động tốt là…"
a. Người công dân tốt đang ở độ tuổi lao động             b. Người chấp hành kỷ luật lao động
c. Người yêu nghề                                              d. Người tự chủ trong công việc, đoàn kết với tập thể

17. Chọn câu đúng nhất, Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam  được quy định trong:
a. Các bộ luật             b. Văn kiện của Đảng               c. Hiến pháp 2013    d. Cương lĩnh của Đảng

18. Theo Hiến pháp năm 2013 quy định, học tập là...
a. Nghĩa vụ của công dân                                  b. Quyền của công dân
c. Trách nhiệm của công dân                             d. Quyền và nghĩa vụ của công dân
19. Người lao động tốt là người có đầy đủ các yếu tố:
a. Cả “đức” và “tài”.        b."Trí" và "lực"              c. "Đức" và "lực"            d."Tài" và "lực"

20. Lao động là: 
a. Trách nhiệm của công dân                            b. Quyền và nghĩa vụ của công dân 
c. Xây dựng đất nước                                       d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

21. Trẻ em được gia đình, xã hội và Nhà nước....
a. Bảo vệ           b. Chăm sóc             c. Giáo dục       d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
22. Độ tuổi lao động của công dân Việt Nam hiện nay được quy định bởi:
 a. Người sử dụng lao động                            b. Người lao động 
 c. Bộ lao động                                                 d. Bộ luật Lao động hiện hành
23. Kết quả tốt nghiệp trình độ đào tạo trung cấp nghề:
a. Được cấp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp     b. Là một trong những cơ sở xác định vị trí việc làm
c. Là một trong những cơ sở xác định mức lương        d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
24. Người lao động cần xác định vị trí, việc làm phù hợp với ngành nghề đã được đào tạo nhằm góp phần: 
a. Xây dựng kinh tế độc lập                                             b. Xây dựng nghề nghiệp
c. Xây dựng môi trường lao động tốt                                 d. Xây dựng quê hương 

25. Nếu người lao động vô kỷ luật sẽ gây ảnh hưởng đến …...
a. Người lao động khác                                               b. Tập thể trong tổ chức và xã hội
c. Hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh             d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
26. Hiến pháp 2013 quy định: Công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý?
a.  Từ Đủ 18 tuổi             b.  Từ Đủ 19 tuổi                c.Từ  Đủ 20 tuổi             d.  Từ Đủ 21 tuổi

27. Hiến pháp 2013 quy định: Nghĩa vụ…….của công dân là trung thành và bảo vệ tổ quốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
a. Cao cả               b. Quan trọng                    c. Thiêng liêng                      d. Quyết định

28. Chọn cụm từ điền vào chỗ trống cho đúng với Hiến pháp 2013: Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của ......
a. Thanh niên                  b. Thế hệ trẻ            c. Người trong độ tuổi lao động             d. Toàn dân
29. Hiến pháp 2013 quy đinh: Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật…..
a. Công nhận                 b. Quy định                      c. Cho phép                         d. Không cấm
30. Hiến pháp 2013 quy định, tội nặng nhất là:
a. Trốn thuế                                                                  b. Phản bội tổ quốc
c. Kinh doanh tr ái pháp luật                                     d. Xâm phạm về đời sống riêng tư

31. " Các vua Hùng đã có công dựng nước Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói vào thời gian nào?
a. 1954                      b. 1945                               c. 1950                                 d. 1969

32. Điền vào cụm từ còn thiếu trong câu nói sau: "Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của.......".
a. Thế hệ mai sau                 b. Thế hệ trẻ               c. Thanh niên                       d. Các cháu
33. Chọn cụm từ đúng  điền vào chỗ trống: Việc chấp hành tốt kỷ luật lao động là yêu cầu cơ bản, bản chất của …... trong thời đại mới.
A Mọi người          b. Người lao động                c. Thế hệ trẻ            d. Tất cả các đáp án đều sai

34. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: Ngày nay, thế hệ trẻ cần hiểu trung với nước là trung thành với sự nghiệp cách mạng mà …...đã chọn
a. Nhân dân            b. Dân tộc        c. Đảng và Bác Hồ     d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

35. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Trẻ em  được gia đình, xã hội và Nhà nước bảo vệ, chăm sóc và …..
a. Giáo dục            b. Nuôi dưỡng                  c. Huấn luyện                 d. Yêu thương

36. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Thanh niên được tạo điều kiện học tập, lao động và giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng về đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đi đầu trong công cuộc lao động, sáng tạo và........
a. Bảo vệ tổ quốc       b. Phát triển            c. Xây dựng        d. Tất cả các đáp án của câu này đều  sai

37. Người  lao động cần xác định vị trí, việc làm phù hợp với ngành nghề đã được đào tạo nhằm góp phần xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy nội lực, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội nhằm thực hiện công cuộc…….đất nước.
a. Khôi phục       b. Khôi phục lại       c. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa             d. Xây dựng

38. Theo qui định của Pháp luật lao động Việt Nam hiện hành; Người sử dụng lao động chỉ được phép sử dụng lao động dưới 15 tuổi trong những điều  kiện nào?
a. Chỉ được tuyển dụng vào làm các công việc nhẹ theo danh mục của Bộ lao động thương binh xã hội quy định và phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật và phải được sự đồng ý của người lao động.
b. Khi tuyển dụng phải có giấy khám sức khoẻ của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền xác nhận sức khoẻ phù hợp công việc; tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ ít nhất 6 tháng 1 lần và  phải thông báo bằng văn bản về Sở lao động thương binh xã hội nơi cơ sở đặt trụ sở chính trong vòng 30 ngày từ ngày bắt đầu tuyển dụng vào làm việc.
c.  Hằng năm, báo cáo việc sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc cùng với báo cáo công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động về Sở Lao động thương binh và xã hội
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
39. Theo qui định Hiến Pháp năm 2013; Công dân Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền:
a. Bầu cử                                                                b. Ứng cử
c. Quyền bầu cử và ứng cử                                    d. Tất cả các đáp án của câu này đều sai

40. Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội?
a. Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 
b. Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ 
c. Quyền được học tập 
d. Quyền tự do kinh doanh.

41. Chuẩn mực đạo đức cách mạng quan trọng nhất quy định hành vi, ứng xử của cá nhân đối với cộng đồng theo quan điểm của Hồ Chí Minh là:
a. Cần, kiệm, liêm, chính                                  b. Trung với nước, hiếu với dân
c. Yêu thương con người                                  d. Có tinh thần quốc tế trong sáng

42. Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn, vì đất nước là biểu hiện trách nhiệm của  sinh viên đối với việc:
a. Bảo vệ Tổ quốc                                            b. Thực hiện nghĩa vụ học tập
c. Xây dựng Tổ quốc                                      d. Thực hiện quyền học tập.

43. Điền cụm từ vào chỗ trống cho đúng với quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay: con cháu có …... kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ. 
a. Bổn phận                   b. Trách nhiệm              c. Nghĩa vụ                            d. Quyền

44. Điền cụm từ vào chỗ trống cho đúng với Hiến pháp 2013: "Mọi người đều …... trước pháp luật". 
a. Bình đẳng           b. Có trách nhiệm           c. Có nghĩa vụ                 d. Tất cả đều đúng

45. Theo quy định của pháp luật: Cha mẹ có ………. nuôi, dạy con thành người công dân tốt. Điền cụm từ vào chỗ trống.
a. Bổn phận                   b. Trách nhiệm                  c. Nghĩa vụ                         d. Quyền  

46. Hiến pháp 2013 quy định: Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để …….. phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ chấm.
a. Thanh niên                          b. Phụ nữ                       c. Trẻ em                      d. Nam giới

47. Trường hợp nào một người không được ứng cử vào các cơ quan quyền lực của Nhà nước?
a. Cá nhân bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia            b. Không đủ độ tuổi quy đinh
c. Kết án tù chung thân                                                   d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
48. Để người lao động có thể thích ứng với sự biến đổi của nền kinh tế thị trường, thì bản thân người lao động cần phải đào tạo thêm những yêu cầu nào sau đây?
a. Ngoại ngữ                                                               b. Ứng dụng công nghệ thông tin
c. Kỹ năng mềm                                                         d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
49. Những kỷ luật lao động nào mà người lao động đòi hỏi phải chấp hành trong quá trình làm việc?
a. Những quy định về việc tuân thủ thời gian          b. Quy trình công nghệ và phối hợp trong tổ chức
c. Bảo vệ tài sản và bí mật công nghệ                      d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
50. Trong thời kỳ hiện nay, thế hệ trẻ cần phải hiểu trung với nước là như thế nào?
a. Bảo vệ tổ quốc, bảo vệ thành quả mà ông cha ta đã gây dựng nên
b. Trung thành với sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn
c. Không có những hành động chống phá, bôi nhọ hình ảnh của đất nước
d. Phải có tinh thần yêu nước, yêu thương đồng bào, dân tộc
51. Để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt, sinh viên cần tu dưỡng và rèn luyện những việc gì?
a. Chấp hành nội quy, quy chế của của nhà trường
b. Có lối sống lành mạnh, không sa vào các tệ nạn xã hội, không gian lận trong học tập và tiêu cực trong cuộc sống.
c. Rèn luyện lương tâm nghề nghiệp, yêu lao động và tôn trọng lao động của người khác
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
52. Trong thời kỳ hiện nay, người công dân cần phải tu dưỡng và rèn luyện về đạo đức, lối sông như thế nào để trở thành người công dân tốt?
a. Biết phê phán những hành vi không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức
b. Không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức và tư tưởng của Hồ Chí Minh
c. Có lòng nhân ái, độ lượng, trân trọng các giá trị đạo đức công dân
d. Tất cả các đáp án trong câu này đều đúng
53. Để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt, ngoài việc bồi dưỡng năng lực cá nhân
thì người lao động cần phải làm điều gì nữa?
a. Phải rèn luyện phẩm chất đạo đức của mình
b. Phải rèn luyện ý chí, nghị lực vươn lên mọi khó khăn trong cuộc sống
c. Phải xây dựng để trở thành người có ích trong xã hội
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
54. Theo Hiến pháp 2013; Công dân Việt Nam có những quyền cơ bản nào sau đây? 
a. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội
b. Bình đẳng về mọi mặt 
c. Khiếu nại, tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
d. Tất cả các đáp án trong câu này đều đúng.
55. Điều kiện quan trọng để phát triển lực lượng lao động là ? 
a. Người lao động cần được bồi dưỡng, huấn luyện công nghệ, kỹ thuật mới
b. Người lao động cần được đào tạo về ngoại ngữ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng ứng xử, rèn luyện phẩm chất đạo đức.
c. Người lao động tốt là người chấp hành kỷ luật lao động
d. Tất cả các đáp án trong câu này đều đúng. 

56. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau: Nếu người lao động ........  sẽ gây ảnh hưởng đến người lao động khác, đến tập thể trong tổ chức và xã hội; ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc gây ra những thiệt hại về vật chất, tài sản.   
a.Vô kỷ luật                                                             b. Vô ý thức      
c. Không tuân thủ thời gian                                       d. Không chấp hành nội quy

57. Cấu trúc nhân cách của một người lao động tốt là?
a.Yêu nghề, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, say mê sáng tạo trong quá trình làm việc. 
b. Tự chủ trong công việc, đoàn kết với tập thể và kiên trì với công việc. 
c. Yêu nghề, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, say mê sáng tạo trong quá trình làm việc; tự chủ trong công việc, đoàn kết với tập thể và kiên trì với công việc.
d. Có đạo đức nghề nghiệp

58. Điền  vào chỗ trống cụm từ đúng nhất: Người lao động cần được ….. công nghệ, kỹ thuật mới để nâng trình độ tay nghề, khả năng làm việc theo nhóm
a. Đào tạo                b. Bồi dưỡng, huấn luyện                 c. Học tập                  d. Giúp đỡ

59. Theo Hiến pháp 2013: Mọi người có  ........ sở hữu về thu nhập hợp pháp, thừa kế, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.
a. Bổn phận                        b.Trách nhiệm                      c.Nghĩa vụ                      d. Quyền  

60. Trong thời kỳ hiện nay, người công dân cần phải tu dưỡng và rèn luyện về đạo đức, lối sống như thế nào để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt?
a. Nhận thức rõ đạo đức nghề nghiệp để thực hiện hành vi đúng, tôn trọng các giá trị đạo đức nhân văn
b. Hiếu kính đối với ông bà, cha mẹ; yêu thương, nhường nhịn anh em;  
c. Nghiêm khắc với bản thân, hòa đồng với bạn bè; bảo vệ môi trường; chấp hành luật pháp…. 
d.Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
61. Chọn đáp án đúng nhất: Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, những yếu tố nào đã hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của mỗi người dân Việt Nam? 
a. Sự gắn bó nhà, làng, nước                           b. Lòng yêu nước
c.Ý chí căm thù giặc                                          d. Yêu thương con người

62. Khi Người lao động  được đào tạo nghề, thuần thục các thao tác và sử dụng thành thạo các phương tiện, máy móc theo đúng kỹ thuật sẽ đem đến những lợi ích gì trong lao động?
a. Tiết kiệm công sức, thời gian, kinh phí.
b. Tăng năng suất lao động. 
c. Tạo ra sản phẩm, dịch vụ chất lượng có khả năng cạnh tranh trên thị trường,.. 
d.Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
